	[bookmark: _GoBack]Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 6A1
	GVCN: Trần Thị Oanh

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Oanh
	Tin - Tuân
	TAnh - LongA
	Hoạ - LoanH
	CN - Thìn
	

	Địa - Luân
	Sử - Nhung
	KHTN-H - Ngọc
	Toán - HuyềnT
	KHTN-L - Ánh
	

	Nhạc - Nam
	Văn - Oanh
	GDTC - Hạnh
	Toán - HuyềnT
	GDTC - Hạnh
	

	KHTN-S - Trang
	Văn - Oanh
	Sử - Nhung
	Văn - Oanh
	Toán - HuyềnT
	

	KHTN-S - Trang
	
	GDĐP - LoanH
	Văn - Oanh
	Toán - HuyềnT
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	TAnh - LongA
	
	
	HĐTN - Oanh
	

	
	TAnh - LongA
	
	
	HĐTN - Oanh
	

	
	GDCD - Mai
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 6A2
	GVCN: Phạm Minh Long

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - LongA
	GDTC - Hạnh
	Sử - Nhung
	Văn - Oanh
	Toán - HuyềnT
	

	TAnh - LongA
	Văn - Oanh
	Hoạ - LoanH
	KHTN-H - Ngọc
	GDTC - Hạnh
	

	Toán - HuyềnT
	Tin - Tuân
	CN - Trang
	Nhạc - Nam
	KHTN-S - Trang
	

	Văn - Oanh
	GDCD - Mai
	TAnh - LongA
	Toán - HuyềnT
	KHTN-S - Trang
	

	Văn - Oanh
	
	TAnh - LongA
	Toán - HuyềnT
	Sử - Nhung
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Địa - Liêm
	
	
	HĐTN - LongA
	

	
	GDĐP - LoanH
	
	
	HĐTN - LongA
	

	
	KHTN-L - Ánh
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 6A3
	GVCN: Tạ Thị Mai Trang

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Trang
	Văn - Oanh
	KHTN-S - Trang
	KHTN-L - Ánh
	Nhạc - Nam
	

	Văn - Oanh
	Địa - Liêm
	GDTC - Hạnh
	Văn - Oanh
	Toán - Việt
	

	TAnh - LongA
	KHTN-H - Ngọc
	Toán - Việt
	Văn - Oanh
	Hoạ - LoanH
	

	TAnh - LongA
	GDTC - Hạnh
	Toán - Việt
	GDĐP - LoanH
	Sử - Nhung
	

	Toán - Việt
	
	Sử - Nhung
	GDCD - Mai
	CN - Trang
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	KHTN-S - Trang
	
	
	HĐTN - Trang
	

	
	Tin - Tuân
	
	
	HĐTN - Trang
	

	
	TAnh - LongA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 7A1
	GVCN: Trương Thị Mỹ Hoa-HĐTN

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - HuyềnT
	Địa - Liêm
	TAnh - Khoa
	Toán - HuyềnT
	KHTN-S - HuyềnS
	

	GDTC - Hạnh
	CN - Thìn
	TAnh - Khoa
	GDĐP - LoanH
	Toán - HuyềnT
	

	Tin - Thật
	GDTC - Hạnh
	Hoạ - LoanH
	Văn - CườngV
	KHTN-L - Ánh
	

	Toán - HuyềnT
	TAnh - Khoa
	Văn - CườngV
	KHTN-H - Ngọc
	Nhạc - Nam
	

	Toán - HuyềnT
	
	KHTN-S - HuyềnS
	Sử - Nhung
	Địa - Liêm
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDCD - Mai
	
	
	HĐTN - HuyềnT
	

	
	Văn - CườngV
	
	
	HĐTN - HuyềnT
	

	
	Văn - CườngV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 7A2
	GVCN: Phạm Thị Huyền

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - HuyềnS
	TAnh - Khoa
	Văn - Lệ
	Văn - Lệ
	Văn - Lệ
	

	KHTN-S - HuyềnS
	TAnh - Khoa
	Sử - Nhung
	Văn - Lệ
	Nhạc - Nam
	

	Toán - LoanT
	Toán - LoanT
	TAnh - Khoa
	KHTN-L - Ánh
	KHTN-S - HuyềnS
	

	Tin - Thật
	Toán - LoanT
	Địa - Liêm
	GDCD - Mai
	GDTC - Hạnh
	

	CN - Thìn
	
	GDĐP - Long-HT
	Hoạ - LoanH
	Toán - LoanT
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDTC - Hạnh
	
	
	HĐTN - HuyềnS
	

	
	Địa - Liêm
	
	
	HĐTN - HuyềnS
	

	
	KHTN-H - Ngọc
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 7A3
	GVCN: Khà Thị Lan

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Lan
	Toán - LoanT
	GDTC - Hạnh
	Toán - LoanT
	Sử - Nhung
	

	Tin - Thật
	GDTC - Hạnh
	KHTN-L - MinhL
	Toán - LoanT
	Văn - Lệ
	

	Văn - Lệ
	TAnh - Khoa
	Địa - Liêm
	TAnh - Khoa
	Văn - Lệ
	

	KHTN-S - HuyềnS
	KHTN-H - Lan
	GDĐP - Long-HT
	TAnh - Khoa
	Địa - Liêm
	

	Toán - LoanT
	
	Văn - Lệ
	Nhạc - Nam
	CN - Thìn
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Hoạ - LoanH
	
	
	HĐTN - Lan
	

	
	GDCD - Mai
	
	
	HĐTN - Lan
	

	
	KHTN-S - HuyềnS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 8A1
	GVCN: Bạch Hồng Chuyên

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Chuyên
	Sử - Nhung
	Toán - Việt
	Sử - Nhung
	Văn - Chuyên
	

	CN - HiềnCN
	GDCD - HồngB
	Toán - Việt
	GDTC - Thu
	CN - HiềnCN
	

	KHTN-S - HuyềnS
	TAnh - HồngA
	KHTN-S - HuyềnS
	Hoạ - LoanH
	KHTN-H - Lan
	

	Văn - Chuyên
	TAnh - HồngA
	Văn - Chuyên
	Nhạc - Nam
	Toán - Việt
	

	Tin - Thật
	GDĐP - Việt
	Văn - Chuyên
	KHTN-L - Nghiên
	Toán - Việt
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Địa - Yến
	
	
	HĐTN - Chuyên
	

	
	TAnh - HồngA
	
	
	HĐTN - Chuyên
	

	
	GDTC - Thu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 8A2
	GVCN: Nguyễn Thị Thu

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Thu
	KHTN-H - Lan
	Văn - Chuyên
	Nhạc - Nam
	Toán - Việt
	

	Văn - Chuyên
	Toán - Việt
	Văn - Chuyên
	Địa - Yến
	TAnh - HồngA
	

	GDTC - Thu
	Toán - Việt
	Sử - Nhung
	Sử - Nhung
	TAnh - HồngA
	

	Toán - Việt
	Tin - Thật
	Hoạ - LoanH
	KHTN-L - Nghiên
	KHTN-S - HuyềnS
	

	CN - HiềnCN
	CN - HiềnCN
	GDCD - HồngB
	GDĐP - Phượng
	Văn - Chuyên
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	KHTN-S - HuyềnS
	
	
	HĐTN - Thu
	

	
	GDTC - Thu
	
	
	HĐTN - Thu
	

	
	TAnh - HồngA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 8A3
	GVCN: Trần Phương Nam

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Nam
	Toán - Việt
	KHTN-S - HuyềnS
	GDTC - Thu
	TAnh - HồngA
	

	Toán - Việt
	KHTN-H - Lan
	GDĐP - Phượng
	Sử - Nhung
	Văn - Chuyên
	

	Toán - Việt
	CN - HiềnCN
	Văn - Chuyên
	Địa - Yến
	Văn - Chuyên
	

	Nhạc - Nam
	Sử - Nhung
	Tin - Thật
	TAnh - HồngA
	CN - HiềnCN
	

	Văn - Chuyên
	GDCD - HồngB
	Toán - Việt
	TAnh - HồngA
	Hoạ - LoanH
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDTC - Thu
	
	
	HĐTN - Nam
	

	
	KHTN-S - HuyềnS
	
	
	HĐTN - Nam
	

	
	KHTN-L - Nghiên
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 9A1
	GVCN: Đinh Thanh Loan

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - LoanT
	KHTN-H - Ngọc
	Tin - Thật
	GDTC - Thiện
	Toán - LoanT
	

	Toán - LoanT
	Văn - Phượng
	TAnh - LongA
	Văn - Phượng
	Toán - LoanT
	

	KHTN-H - Ngọc
	Văn - Phượng
	TAnh - LongA
	Toán - LoanT
	GDCD - Mai
	

	CN - HiềnCN
	Địa - Yến
	Văn - Phượng
	Sử - Nhung
	Hoạ - LoanH
	

	TAnh - LongA
	
	KHTN-L - Hà
	Địa - Yến
	Nhạc - Nam
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDĐP - Phượng
	
	
	HĐTN - LoanT
	

	
	GDTC - Thiện
	
	
	HĐTN - LoanT
	

	
	KHTN-S - Thìn
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 9A2
	GVCN: Lý Thị Hiền

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - HiềnCN
	Văn - Phượng
	GDĐP - Phượng
	TAnh - Khoa
	GDTC - Thiện
	

	KHTN-L - Hà
	GDCD - Mai
	Địa - Yến
	Nhạc - Nam
	Hoạ - LoanH
	

	KHTN-S - Thìn
	Sử - Nhung
	Tin - Thật
	Văn - Phượng
	Toán - LoanT
	

	Toán - LoanT
	GDTC - Thiện
	KHTN-H - Ngọc
	Văn - Phượng
	Toán - LoanT
	

	KHTN-H - Ngọc
	
	Văn - Phượng
	Toán - LoanT
	CN - HiềnCN
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	TAnh - Khoa
	
	
	HĐTN - HiềnCN
	

	
	TAnh - Khoa
	
	
	HĐTN - HiềnCN
	

	
	Địa - Yến
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 9A3
	GVCN: Nguyễn Thị Thơm

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Thơm
	KHTN-S - Thìn
	Địa - Yến
	Văn - Phượng
	Hoạ - LoanH
	

	Toán - Thơm
	Địa - Yến
	Tin - Thật
	GDCD - Mai
	Sử - Nhung
	

	KHTN-L - Hà
	GDTC - Thiện
	Văn - Phượng
	GDTC - Thiện
	CN - HiềnCN
	

	KHTN-H - Ngọc
	GDĐP - Phượng
	TAnh - Khoa
	Toán - Thơm
	Toán - Thơm
	

	Nhạc - Nam
	
	TAnh - Khoa
	TAnh - Khoa
	Toán - Thơm
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	KHTN-H - Ngọc
	
	
	HĐTN - Thơm
	

	
	Văn - Phượng
	
	
	HĐTN - Thơm
	

	
	Văn - Phượng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 10A1
	GVCN: Đinh Đức Thịnh

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Thịnh
	Toán - Thịnh
	TAnh - Mơ-TA
	GDĐP - Thạnh-PHT
	Lý - Ánh
	

	Văn - Thảo
	Hoá - Ngọc
	Sinh - Trang
	Lý - Ánh
	Sinh - Trang
	

	Sử - Khuyên
	TAnh - Mơ-TA
	Hoá - Ngọc
	Hoá - Ngọc
	GDTC - Thiện
	

	Toán - Thịnh
	TAnh - Mơ-TA
	Tin - Tuân
	Văn - Thảo
	GDQP - Thuận
	

	Toán - Thịnh
	
	Sử - Khuyên
	Văn - Thảo
	Toán - Thịnh
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Tin - Tuân
	
	
	HĐTN - Thịnh
	

	
	Lý - Ánh
	
	
	HĐTN - Thịnh
	

	
	GDTC - Thiện
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 10A2
	GVCN: Hoàng Việt Hoa

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - HoaH
	GDTC - Thiện
	Hoá - Ngọc
	TAnh - Mơ-TA
	Toán - Vui
	

	Sinh - Trang
	Tin - Tuân
	Tin - Tuân
	TAnh - Mơ-TA
	GDTC - Thiện
	

	Văn - Thảo
	Văn - Thảo
	Sử - Hân
	GDĐP - Thạnh-PHT
	Sử - Hân
	

	Toán - Vui
	Văn - Thảo
	Sinh - Trang
	Lý - Ánh
	Lý - Ánh
	

	Toán - Vui
	
	TAnh - Mơ-TA
	Hoá - Ngọc
	GDQP - Thuận
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Lý - Ánh
	
	
	HĐTN - HoaH
	

	
	Hoá - Ngọc
	
	
	HĐTN - HoaH
	

	
	Toán - Vui
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 10A3
	GVCN: Nguyễn Viết Vui

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Vui
	GDCD - Mai
	Tin - Tuân
	Tin - Tuân
	Sử - Hân
	

	CN - Thìn
	Văn - Thảo
	TAnh - Mơ-TA
	GDTC - Thiện
	Toán - Vui
	

	GDQP - Thuận
	Sử - Hân
	TAnh - Mơ-TA
	Văn - Thảo
	Toán - Vui
	

	Văn - Thảo
	CN - Thìn
	Sử - Hân
	Địa - Yến
	GDTC - Thiện
	

	Văn - Thảo
	
	Địa - Yến
	GDĐP - Thạnh-PHT
	GDCD - Mai
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - Vui
	
	
	HĐTN - Vui
	

	
	Địa - Yến
	
	
	HĐTN - Vui
	

	
	TAnh - Mơ-TA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 10A4
	GVCN: Bùi Thị Minh Lệ

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Lệ
	Địa - Yến
	GDTC - Thiện
	Địa - Yến
	Toán - Thịnh
	

	Toán - Thịnh
	GDTC - Thiện
	Văn - Lệ
	GDĐP - Thạnh-PHT
	GDQP - Thuận
	

	Toán - Thịnh
	GDCD - Mai
	Văn - Lệ
	Văn - Lệ
	CN - Thìn
	

	CN - Thìn
	Sử - Hân
	Địa - Yến
	Tin - Tuân
	GDCD - Mai
	

	Văn - Lệ
	
	Sử - Hân
	TAnh - Mơ-TA
	Sử - Hân
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	TAnh - Mơ-TA
	
	
	HĐTN - Lệ
	

	
	TAnh - Mơ-TA
	
	
	HĐTN - Lệ
	

	
	Tin - Tuân
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 11A1
	GVCN: Trần Văn Nghiên

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Nghiên
	TAnh - HồngA
	Văn - CườngV
	Sinh - Thìn
	Toán - Tú
	

	Lý - Nghiên
	TAnh - HồngA
	GDTC - Phương
	Tin - Tuân
	Toán - Tú
	

	Hoá - Lan
	Sinh - Thìn
	Tin - Tuân
	Lý - Nghiên
	GDQP - Thuận
	

	Toán - Tú
	Sử - Khuyên
	Sử - Khuyên
	Văn - CườngV
	Hoá - Lan
	

	Toán - Tú
	
	GDĐP - MinhL
	Văn - CườngV
	TAnh - HồngA
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Lý - Nghiên
	
	
	HĐTN - Nghiên
	

	
	Hoá - Lan
	
	
	HĐTN - Nghiên
	

	
	GDTC - Phương
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 11A2
	GVCN: Ngô Thị Thu Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Hà
	Sử - Khuyên
	Sử - Khuyên
	TAnh - HồngA
	GDQP - Thuận
	

	Hoá - Lan
	Văn - CườngV
	Văn - CườngV
	TAnh - HồngA
	Toán - Thơm
	

	GDTC - Phương
	Văn - CườngV
	GDTC - Phương
	Toán - Thơm
	Toán - Thơm
	

	Lý - Hà
	GDĐP - HiềnCN
	Lý - Hà
	Sinh - Thìn
	Sinh - Thìn
	

	Toán - Thơm
	
	Tin - Tuân
	Tin - Tuân
	Hoá - Lan
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	TAnh - HồngA
	
	
	HĐTN - Hà
	

	
	Lý - Hà
	
	
	HĐTN - Hà
	

	
	Hoá - Lan
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 11A3
	GVCN: Nguyễn Thị Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Phương
	GDĐP - CườngV
	TAnh - Quế
	Văn - CườngV
	GDCD - Mai
	

	GDTC - Phương
	Sử - Khuyên
	CN - HuyềnS
	Văn - CườngV
	CN - HuyềnS
	

	Toán - Vui
	Địa - Liêm
	Lý - Hà
	GDCD - Mai
	Địa - Liêm
	

	GDQP - Thuận
	TAnh - Quế
	GDTC - Phương
	TAnh - Quế
	Toán - Vui
	

	Sử - Khuyên
	
	Văn - CườngV
	TAnh - Quế
	Toán - Vui
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - CườngV
	
	
	HĐTN - Phương
	

	
	Toán - Vui
	
	
	HĐTN - Phương
	

	
	Lý - Hà
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 11A4
	GVCN: Lê Thị Khuyên

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Khuyên
	TAnh - Mơ-TA
	GDTC - Phương
	GDCD - Mai
	Địa - Liêm
	

	Sử - Khuyên
	TAnh - Mơ-TA
	Sử - Khuyên
	Sinh - Thìn
	GDCD - Mai
	

	Toán - Thơm
	Sử - Khuyên
	Văn - CườngV
	TAnh - Mơ-TA
	GDĐP - CườngV
	

	Toán - Thơm
	Văn - CườngV
	CN - HuyềnS
	GDQP - Thuận
	Văn - CườngV
	

	CN - HuyềnS
	
	Địa - Liêm
	Toán - Thơm
	Văn - CườngV
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDTC - Phương
	
	
	HĐTN - Khuyên
	

	
	Sinh - Thìn
	
	
	HĐTN - Khuyên
	

	
	Địa - Liêm
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 12A1
	GVCN: Nguyễn Thị Hồng Minh

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - MinhL
	Tin - Thật
	Văn - Bích
	Văn - Bích
	Tin - Thật
	

	GDTC - Thu
	TAnh - Quế
	Văn - Bích
	GDĐP - Thảo
	Hoá - Lan
	

	Sinh - Trang
	Toán - Thịnh
	Lý - MinhL
	GDTC - Thu
	Toán - Thịnh
	

	Hoá - Lan
	Toán - Thịnh
	TAnh - Quế
	Sử - Hân
	Toán - Thịnh
	

	Lý - MinhL
	
	TAnh - Quế
	GDQP - Thuận
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Hoá - Lan
	
	
	HĐTN - MinhL
	

	
	Lý - MinhL
	
	
	HĐTN - MinhL
	

	
	Sinh - Trang
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 12A2
	GVCN: Ngô Mạnh Luân

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Luân
	GDĐP - Thảo
	Toán - Nguyệt
	TAnh - Quế
	Toán - Nguyệt
	

	GDCD - HồngB
	Sử - Hân
	TAnh - Quế
	TAnh - Quế
	Toán - Nguyệt
	

	Lý - MinhL
	Tin - Thật
	Văn - Bích
	Văn - Bích
	Tin - Thật
	

	Địa - Luân
	GDCD - HồngB
	Văn - Bích
	GDTC - Thiện
	Văn - Bích
	

	GDQP - Thuận
	
	Địa - Luân
	Sử - Hân
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDTC - Thiện
	
	
	HĐTN - Luân
	

	
	Địa - Luân
	
	
	HĐTN - Luân
	

	
	Lý - MinhL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 12A3
	GVCN: Lý Thị Thu Hằng

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Hằng
	Sử - Hân
	GDCD - HồngB
	Sử - Hân
	Văn - Bích
	

	TAnh - Hằng
	Tin - Thật
	GDCD - HồngB
	GDĐP - Bích
	Tin - Thật
	

	GDTC - Hạnh
	TAnh - Hằng
	Toán - Nguyệt
	GDQP - Thuận
	Toán - Nguyệt
	

	Lý - MinhL
	TAnh - Hằng
	Địa - Luân
	Văn - Bích
	Toán - Nguyệt
	

	Địa - Luân
	
	Văn - Bích
	Văn - Bích
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Lý - MinhL
	
	
	HĐTN - Hằng
	

	
	GDTC - Hạnh
	
	
	HĐTN - Hằng
	

	
	Địa - Luân
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Lớp 12A4
	GVCN: Nguyễn Thị Hồng

	
	(Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - HồngB
	TAnh - Hằng
	Địa - Liêm
	GDQP - Thuận
	GDTC - Hạnh
	

	Văn - Lệ
	TAnh - Hằng
	Toán - Nguyệt
	Sử - Hân
	Địa - Liêm
	

	TAnh - Hằng
	GDCD - HồngB
	GDCD - HồngB
	CN - Thìn
	GDĐP - Bích
	

	Toán - Nguyệt
	Địa - Liêm
	Văn - Lệ
	Văn - Lệ
	Sử - Hân
	

	Toán - Nguyệt
	
	Sinh - Trang
	Văn - Lệ
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	CN - Thìn
	
	
	HĐTN - HồngB
	

	
	Sinh - Trang
	
	
	HĐTN - HồngB
	

	
	GDTC - Hạnh
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
